
Trang 1

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - Năm học 2017-2018Lớp: 6PÁp dụng ngày 14/8/2017
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Công nghệ Toán Tin học Toán Toán2 Ngữ văn Toán Tin học Địa lý Công nghệ3 Mỹ thuật Vật lý GDCD Toán Ngữ văn4 Sinh hoạt Âm nhạc Sinh học Pháp văn Ngữ văn5 CHAO CO Ngữ văn Sinh học NGLL Lịch sử

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - Năm học 2017-2018Lớp: 6A1Áp dụng ngày 14/8/2017
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử Tin học Toán Sinh học Toán Địa lý2 Mỹ thuật Tin học Toán Ngữ văn Âm nhạc Ngữ văn3 Sinh học Anh văn Công nghệ Toán Ngữ văn4 Sinh hoạt Công nghệ Anh văn Toán Ngữ văn5 CHAO CO GDCD Anh văn NGLL Vật lý

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - Năm học 2017-2018Lớp: 6A2Áp dụng ngày 14/8/2017
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử Ngữ văn Công nghệ Công nghệ GDCD Tin học2 Âm nhạc Ngữ văn Anh văn Sinh học Toán Tin học3 Địa lý Toán Anh văn Vật lý Toán4 Sinh hoạt Toán Sinh học Toán Ngữ văn5 CHAO CO Anh văn Mỹ thuật NGLL Ngữ văn

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - Năm học 2017-2018Lớp: 6A3Áp dụng ngày 14/8/2017
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh văn Toán Tin học Mỹ thuật Ngữ văn Sinh học2 Anh văn Anh văn Tin học Toán Toán Công nghệ3 Toán Ngữ văn Lịch sử Ngữ văn Toán4 Sinh hoạt Ngữ văn Sinh học GDCD Địa lý5 CHAO CO Âm nhạc Công nghệ NGLL Vật lý



Trang 2

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - Năm học 2017-2018Lớp: 6A4Áp dụng ngày 14/8/2017
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD Ngữ văn Toán Ngữ văn Công nghệ Tin học2 Toán Ngữ văn Toán Toán Ngữ văn Tin học3 Sinh học Anh văn Địa lý Anh văn Toán4 Sinh hoạt Anh văn Vật lý Âm nhạc Mỹ thuật5 CHAO CO Công nghệ Sinh học NGLL Lịch sử

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - Năm học 2017-2018Lớp: 6A5Áp dụng ngày 14/8/2017
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Âm nhạc Công nghệ Toán Mỹ thuật Toán Sinh học2 Công nghệ Toán Toán Ngữ văn Địa lý Toán3 GDCD Sinh học Anh văn Anh văn Lịch sử4 Sinh hoạt Anh văn Anh văn Vật lý Ngữ văn5 CHAO CO Ngữ văn NGLL Ngữ văn

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - Năm học 2017-2018Lớp: 6A6Áp dụng ngày 14/8/2017
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngữ văn GDCD Lịch sử Sinh học Âm nhạc Toán2 Anh văn Toán Toán Mỹ thuật Vật lý Toán3 Anh văn Công nghệ Công nghệ Anh văn Ngữ văn4 Sinh hoạt Sinh học Địa lý Anh văn Ngữ văn5 CHAO CO Ngữ văn NGLL Toán

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - Năm học 2017-2018Lớp: 6A7Áp dụng ngày 14/8/2017
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Anh văn Mỹ thuật Toán Ngữ văn Anh văn2 Công nghệ Âm nhạc Vật lý Sinh học Ngữ văn Anh văn3 Ngữ văn Công nghệ Toán Lịch sử Địa lý4 Sinh hoạt Sinh học Toán Anh văn GDCD5 CHAO CO Ngữ văn NGLL Toán



Trang 3

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - Năm học 2017-2018Lớp: 6A8Áp dụng ngày 14/8/2017
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa lý Ngữ văn Sinh học Âm nhạc Mỹ thuật Toán2 Toán Ngữ văn Lịch sử Vật lý Toán GDCD3 Toán Anh văn Anh văn Sinh học Toán4 Sinh hoạt Công nghệ Anh văn Ngữ văn Công nghệ5 CHAO CO Anh văn NGLL Ngữ văn

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - Năm học 2017-2018Lớp: 6A9Áp dụng ngày 14/8/2017
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh học Sinh học Anh văn Anh văn Âm nhạc Ngữ văn2 Toán Công nghệ Anh văn Toán Lịch sử Ngữ văn3 Vật lý GDCD Toán Mỹ thuật Ngữ văn4 Sinh hoạt Ngữ văn Địa lý Công nghệ Toán5 CHAO CO Anh văn NGLL Toán

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - Năm học 2017-2018Lớp: 6A10Áp dụng ngày 14/8/2017
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lý Mỹ thuật Anh văn Anh văn Ngữ văn Ngữ văn2 Lịch sử Sinh học Công nghệ Địa lý Ngữ văn Toán3 GDCD Anh văn Toán Ngữ văn Âm nhạc4 Sinh hoạt Anh văn Toán Sinh học Toán5 CHAO CO Công nghệ NGLL Toán

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - Năm học 2017-2018Lớp: 6A11Áp dụng ngày 14/8/2017
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngữ văn GDCD Toán Anh văn Ngữ văn Anh văn2 Sinh học Vật lý Toán Toán Mỹ thuật Anh văn3 Toán Ngữ văn Sinh học Địa lý Công nghệ4 Sinh hoạt Ngữ văn Công nghệ Toán Lịch sử5 CHAO CO Anh văn NGLL Âm nhạc



Trang 4

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - Năm học 2017-2018Lớp: 6A12Áp dụng ngày 14/8/2017
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh văn Anh văn Vật lý Sinh học Ngữ văn Toán2 Âm nhạc Anh văn Công nghệ Anh văn Toán Địa lý3 Công nghệ Ngữ văn Toán Ngữ văn Mỹ thuật4 Sinh hoạt GDCD Lịch sử Ngữ văn Toán5 CHAO CO Sinh học NGLL Toán

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - Năm học 2017-2018Lớp: 6A13Áp dụng ngày 14/8/2017
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Ngữ văn Công nghệ Toán Vật lý Công nghệ2 Ngữ văn Ngữ văn GDCD Mỹ thuật Toán Sinh học3 Anh văn Sinh học Anh văn Địa lý Toán4 Sinh hoạt Anh văn Toán Lịch sử Âm nhạc5 CHAO CO Anh văn NGLL Ngữ văn


